
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIEN CNTT đ ạ i  v i ệ t

CÁC THÀNH PHẦN CÀU TẠO MAINBOARD
■

1 - Chức năng của Mainboard

• T rong  m ộ t h ệ  th ố n g  m áy tính có k h o ản g  10 th iế t  bị khác nhau như :

- CPU - HDD
- RAM - CDROM
- Card Video - FDD
- Card Sound - Keyboard
- Card Net - Mouse

Các thiết bị này có tốc độ chạy rấ t khác nhau
Ví dụ : Tốc độ ra vào qua chân CPU là 800MHz nhưng tốc độ qua chân RAM là 400MHz và tốc độ qua Card 
Sound chỉ có 66MHz
- Ngoài ra sô đường m ạch (sô BUS) cũng khác nhau, vì v ậy  cmà các th iết bị trên không thể  kế t nối trực tiếp 
với nhau đưực.
- Mainboard chính là th iế t bị đóng vai trò trung gian đ ể  kết nối tấ t cả các th iế t bị trên hệ  thông máy tính liên 
kết lạ i với nhau thành m ột bộ máy thống nhất, vì vậy  Mainboard có những chức năng sau:

Các chức năng củ a  M ainboard
- G ắn kết các thành phẩn trên một h ệ  thống máy tính lạ i  với nhau
- Đ iều khiển thay đổi tố độ BUS cho phụ hợp với các thành phẩn khác nhau
- Quản lý nguổn cấp cho các thành phần trên Main
- Cung cấp xung nhịp chủ (xung Clock) đ ể  đồng bộ sự  hoạt động của toàn hệ  thông
Chính vì những chức năng quan trọng trên mà khi Main có sự  cô thì máy tính không thể  hoạt động được.
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H ệ thống máy tính với các th iế t bị gắn trên nó, Mainboard có các thành phần chính là North Bridge (Chipset 
bắc), Sourth Bridge (Chipset nam), IC SIO (IC điều khiển các cổng). Ba thành phần chính của Mainboard
đóng vai trò trung gian đ ể  gắn k ê t các th iêt bị của hệ  thông máy tính lại thành một bộ máy thông nhât.

2- Sơ đồ khối của Mainboard

2.1 - Các thành p h ẩ n  chính củ a  M ainboard

• Socket (đ ê  c ắ m  CPU)
Có nhiều loại đê  cắm  cho CPU tuỳ theo chủng loại Mainboard
- Socket 370 trên các Mainboard Pentium 3
- Socket 478 trên các Mainboard Pentium 4
- Socket 478 trên các Mainboard Pentium 4 
Các chân Socket do Chipset bắc điều khiển.

• N orth  Bridge (Chipset b ắc)
- Chipset bắc  có nhiệm  vụ điều khiển các thành phần có tốc độ cao như CPU, RAM và Card Video
- Chipset điều khiển về  tốc độ BUS và điều khiển chuyển m ạch d ữ  liệu, đảm  bảo cho dữ  liệu  qua lạ i  giữa
các thành phần được thông suốt và liên tục, khai thác hế t được tốc độ của CPU và bộ nhớ RAM
- Có thể  ví Chipset giống như m ột nút giao thông ở  m ột ngã tư, điểu khiển chuyển m ạch như các đèn xanh 
đèn đỏ cho phép từng luồng d ữ  liệu đi qua trong m ột khoảng thời gian nhất định, còn điều khiển tốc độ 
BUS là mỗi hướng của ngã tư  khác nhau thì các phương tiện  phải chạv theo m ột tốc độ quy định.

• Sourth  Bridge (Chipset nam )
- Chức năng của chipset nam tương tụ như chipset bắc, nhưng chipset nam điều khiển các thành phán có tốc 
độ chậm  như: Card Sound, Card Net, ổ  cứng, ổ  CD ROM, các cổng USB, 1C SIO và BIOS V V ...

• RO M  BIOS (Read Olly Memory - Basic In Out System)
- ROM là IC nhớ chỉ dọc, BIOS là chương trình nạp trong ROM do nhà sản  xuất Mainboard nạp vào, 
chương trình BIOS có các chức năng chính sau đây:

- Khởi động máy tính, duy trì sự  hoạt động của CPU
- Kiểm tra lỗi của bộ nhớ RAM và Card Video
- Quản lý trình điều khiển cho chipset bắc, chipset nam, IC-SIO và card vidco onboard
- Cung cấp bản cài đặ t CMOS SETUP m ặc định đ ể  máy có thể  hoạt động ta chưa th iế t lập CMOS

• IC SIO (Super In  O ut) - IC điều khiển các cổng vào ra dữ  liệu
- SIO điều khiển các thiết bị trên cổng Parallel như  máy In, máy Scaner, điều khiển ổ m ềm , các cổng Serial 
như  cổng COM, cổng PS/2
- Ngoài ra SIO còn thực hiện  giám sát các bộ phận khác trên Main hoạt động đ ể  cung cấp  tín h iệu  báo sự  cô
- Tích họp m ạch điều khiển tắ t m ở nguổn.

• Clockgen (Clocking) - M ạch tạo  xung Clock
- M ạch tạo xung Clock có vai trò quan trọng trên Main, chúng tạo xung nhịp cung cấp cho các thành phần 
trên Main hoạt động đổng thời đổng bộ sự  hoạt động của toàn h ệ  thông máy tính, nêu mạch Clock bị hỏng 
thì các thành phần trên Main không thể hoạt động được, m ạch Clocking hoạt động đầu tiên sau khi nguồn 
chính hoạt động.

• VRM  (Vol Regu M odule) - Modul Ổn áp.
- Đây là mạch điều khiển nguồn VCORE cấp cho CPU, m ạch có nhiệm  vụ b iến  đổi điện áp 12V/2A thành 
điện áp khoảng 1,5V và cho dòng lên tới 10A đ ể  cấp cho CPU, m ạch bao gồm các linh kiện như đèn Mosíet, 
IC dao động, các mạch lọc L ,c

• K he AGP ho ặc  PC I Express
Khe AGP và PCI Express dùng đ ể  gắn Card video, khe AGP hoặc PCI Express do Chipset bắc điều khiển.



• Khe RAM
- Khe RAM do Chipset b ắc  điều khiển dùng để  gắn bộ nhớ RAM, đây là bộ nhớ trung gian không thể  thiếu 
được trong một h ệ  thống máy tính.

• Khe PCI
- Khe PCI do Chipset nam điều khiển dùng để  gắn các Card m ở rộng như Card sound, Card Net ...

• C ổng  IDE
- Cổng IDE do Chipset nam điều khiên, cổng IDE dùng đê  gắn các ổ  đĩa như  HDD, CDROM, DVD ...

2.2 - Quá trình  khở i đ ộ n g  và k iểm  tra  củ a  máy tính

• Quá trình khởi động và kiểm  tra của máy tính diễn ra ngay sau khi bạn bấm  công tắc  mở nguồn, khi mà màn 
hình chưa có gì cả là lúc một loạt quá trình đã đựơc thực hiện bởi chương trình POST máy do BIOS thực 
hiện.

• Hầu hế t các hư  hỏng của Mainboard đều biểu hiện ở  lúc khởi động, vì vậy  nếu bạn nắm  chắc được quá 
trình khỏi động của máy thì bạn có th ể  dễ  dàng xác định được nguyên nhân của mỗi sự  cố.

Các b ư ớ c  trong quá trình  kh ở i đ ộ n g  m áy tính (sau khi bậ t công tắc)

1. B ật công tắc, nguồn chính hoạt động cung cấp cho Mainboard các đ iện  áp chính 12V, 5V và 3.3V
2. M ạch VRM ( Ổn áp ) cấp nguồn cho CPU đổng thời báo tín h iệu  đến Chipset nam.
3. M ạch tạo xung Clock (Clocking) hoạt động, cung cấp cho các thành phần trên Main xung Clock đ ể  hoạt 

động
4. Khi có Vcc, có xung Clock IC-STO hoạt động.
5. IC-SIO tạo tín hiệu Reset đ ể  khởi động Chipset nam
6. Chipset nam hoạt động
7. Nêu có tín h iệu  VRM_GD thì Chipset nam tạo tín h iệu  Reset hệ thống.
8. Chipset hắc hoạt động
9. Chipset bắc tạo  ra tín hiệu Reset CPU
10. CPU hoạt động
11. CPU phát tín hiệu truy cập ROM đ ể  nạp chương trình BIOS
12. Chương trình BIOS kiểm  tra bộ nhớ RAM
13. Chương trình BIOS kiểm  tra Card Video
14. BIOS cho nạp bản  lưu cấu hình máy trong RAM CMOS
15. K iểm  tra các cổng và các ổ  đĩa theo th iế t lập  trong CMOS
16. Khởi động Ổ cứng và nạp hệ  điều hành từ  ổ  cứng lên RAM
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3. Một sô bộ phận có trên mainboard.

1. N orth Bridge - C hipset b ắ c

- Tên linh kiện 
North Bridge -  Chipset bắc

- Chức năng :
Điều khiển các jhành phần có tốc độ cao như: CPU, RAM, Card Video. Điều khiển về tốc độ Bus vả 

điều khiển chuyển mạch dữ liệu

- Kết nối
Chân Chipset bắc kết nối đến CPU, RAM, Card Video và Chipset nam

- Hư hóng
Chipset bắc mả hỏng thì CPU cũng không hoạt động do không có tín hiệu Reset CPU vì vậy máy sẽ 
không khởi động, quạt nguồn vẫn quay do mạch mở nguồn ờ chipset nam vẫn tốt

- Sửa chữa
Chĩ thay thế Chipset bắc khi đã kiểm tra kỹ CPU và đã nạp lại BIOS, vì Cipset bắc ít hòng vả thay thế 
rất phức tạp

2. Sourth  Bridge - Chipset nam
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- Tên linh kiện
Sourth Bridge -  Chipset nam

- Chức năng :
Điều khiển các thành phần có tốc độ chậm như: Card Sound, Card Net, ổ cứng, ổ CD ROM, cổng 

USB, IC điều khiển các cổng SIO, ROM BIOS, IC điều khiển chuột phím, điều khiển tắt mỡ nguồn.

- Kết nối
Chân Chipset nam kết nối đến khe PCI để ra các Cạrd mở rộng, đến khe IDE để ra các ổ đĩa, đến 

BIOS, đến IC SIO để điều khiển các cổng Parallel, cổng FDD, cong Serial

- Hư hỏng
Chipset nam hông có thê sinh ra nhiêu bệnh khác nhau trong đó thường gặp là bệnh mât Reset máy 
không khởi động được, hoặc bệnh không mở được nguôn, bệnh không nhận cổng USB, không nhận ổ 
đĩa ờ cổng IDE

- Sửa chữa
Bạn có thể khò lại hoặc thay chipset khi gặp các bệnh: Bật công tắc quạt nguồn không quay, kiểm tra 
băng Card Test Main thấy m ấttín hiệu Reset, máy không nhận USB, không nhận ổ cứng V V...

RO M  BIOS

-Tên  linh kiện
ROM BIOS viết tắt của Read Olly Memory -  Basic In Out System -  IC nhớ chi đọc lưu chương trình 

hệ thống vảo ra cơ sở

- Đặc điểm nhận biết trên Main
Là IC mình dầy hình chữ nhật khoảng 2cm 2, thường là IC chân cắm vảo một Socket, irên Ma in không 

còn IC nào khác có hình dạng tưang tự

- Chức nắng :
Cung cấp phần mềm cho quá trình khởi động máy tính, cung cấp chương trình kiểm tra RAM vả Card 

Video, cung cấp trình điều khiển cho các chipset vá Card video onboard, cung cấp băn CMOS SETUP 
mặc định.

- Kết nối
ROM BIOS kết nối trực tiếp đến Chipset nam

- Hư hông
Nếu hỏng IC ROM thì máy không khởi động được, bật công tắc quạt nguồn vẫn quay.
Nếu lỗi chưang trình BIOS thì sinh ra các bệnh: Máy không khởi động được hoặc khi khỡi động máy 

phát ra tiếng kêu liên tục như còi báo động hoặc máy không nhận ổ cứng

- Sửa chữa
Nạp lại BIOS khi gặp các hư hỏng trên, nếu nạp BIOS không được lả do hỏng ROM
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IC - SIO - IC đ iều  kh iển  các cổng Parallel, FDD, COM, Mouse, Keyboard

- Tên linh kiện
1C SIO (Super In Out) -  1C điều khiển các cổng

- Đặc điểm nhận biết trên Main
1C SIO có hình chữ nhật, kích thước kho ăng 4cm2, thường có nhãn là ITE, không có thạch anh đứng

bên cạnh

- Chức năng :
Điều khiển cổng Parallel cho máy in, cổng FDD cho ổ mềm, cổng Serial như cổng COM, cổng PS/2 

cho chuột, phím, điều khiển quạt chip, điều khiển tắt mờ nguồn, tạo tín hiệu khởi động đầu tiên cho 
máy

- Kết nối
1C SIO lả linh kiện trung gian giữa Chipset nam vả các cổng như đề cập ờ "chức năng1'

- Hư hóng
Hỏng 1C này có thể sinh ra các bệnh như: Mậy không mở được nguồn, có quạt nguồn quay nhưng 

không khởi động, máy không sử dụng được công Parallel, không nhận chuột, bàn phím

- Sửa chữa
Khò lại chân 1C hoặc thay 1C nếu bật công tắc không tác dụng hoặc sau khi đã kiểm tra bằng Card

Test Main thấy m ấttín  hiệu Reset hệ thống.
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5. IC Clocking - IC tạo  xung Clock

- Tên linh kiện và mạch
Mạch Clocking (hoặc Clockgen) - Mạch tạo xung Clock, 
xung nhịp chủ cho hệ thông Mainboard

- Đặc điêm nhận bièt trên Main 
Mạch gồm một 1C hai hàng chân (khoảng 50 chân) và luôn có thạch anh 14 3MHz đứng bên cạnh 
(như hình trên)

- Chức năng :
Mạch Clocking có chức năng tạo ra xung Clock làm xung nhịp hệ thống để cung cấp cho tất cả các 

thảnh phần trên Main hoạt động, mỗi IC trên Main (trừ IC dao động) và các Card mờ rộng đều đươc 
mạch Clocking phát cho một xung Clock có tân số khác nhau, nếu không có xung Clock thì các IC xử lý 
tín hiệu sô sẽ không hoạt động được 

Mạch còn có ý nghĩa đễ đồng bộ dữ liệu trong toàn hệ thống, đi kèm với dữ liệu Data (đơn) để giải mã 
chúng thảnh các bít nhị phân.
- Kết nối

Mạch Clocking đứng độc lập không chịu sự điều khiển cùa bất kỹ thành phần nào, nó là mạch hoạt 
động đầu tiên sau khi có nguôn chính cung cấp cho Main, nó cung cấp cho các IC trên Main và các 
Card mỡ rộng xung Clock để hoạt động.
- Hu1 hỏng

Nếu hông mạch Clocking thì máy không khới động được, bật công tắc có quạt quay nhưng máy 
không khới động, không báo sự cố, khi kiểm tra bằng Card Test Main thấy mất đèn CLK.
- Sửa chữa

Với bệnh bật công tắc quạt nguồn có quay nhưng máy không khởi động, không báo sự cố thì bạn cần 
phải kiễm tra vả sửa chữa/nạch Clocking đầu tiên, bởi vì mạch này mạch này có hoạt ổộng thì các IC 
khác mới có xung Clock để hoạt động, mạch Clocking mà hỏng thì các IC khác không thể hoạt động 
được
-> Bạn thay IC hoặc thạch anh 14 3Mhz cho đến khi đèn CLKtrên Card Test Main xuất hiện

6. IC  - C ard  Sound O nboard
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- Tên linh kiện
IC điều khiển Card Sound onboard và cổng kết nối ra loa, mic

-Đ ặc  điểm nhận biết trên Main 
IC điều khiển Card Sound onboard lả IC vuông, kích thước khoăng 1 cm2 tính cả chân, bên cạnh 

thường có thạch anh 24,5MHz

- Chức năng :
Điêu khiên các chức năng vê âmthanh như đôi tín hiệu âm thanh số sang anlog và ngược lại, khuếch 

đại âm thanh ra loa, khuếch đại âm thanh vào từ micro

- Kết nối
IC Card Sound onboard được kết nối trực tiếp đến Chipset nam sau đó đưa ra chân các rắc cắm loa 

vả Micro

- Hư hỏng
Hỏng IC này sẽ làm mất âm thanh ra loa hoặc có thể bạn không cài được trình điều khiển cho Card 

âm thanh

- Sửa chữa
Thay IC cho Card Sound nếu như mất âm thanh hoặc không cải được trình điều khiển
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IC - C ard  Net O nboard

- Tên linh kiện và mạch 
Card Net Onboard -  IC điều khiển card mạng onboard

- Đặc điểm nhận biết trên Main
Chĩ có trên các Main có tích hợp card Net onboard
Là IC2 hoặc 4 hàng chân, bên cạnh luôn có thạch anh 25MHz

- Chức năng :
Điều khiển dữ liệu qua mạng LAN và mạng Internet

- Kết nối
IC điều khiển card Net onboard giao tiếp với Chipset nam, đầu ra kết nối đến cổng mạng theo đầu 

cắm RJ45

- Hư hóng 
M áy.

Khi hỏng IC điều khiên Card mạng có thể dẫn đến hiện tượng -  Máy không cài đặt trình điều khiển cho 
Card net được, máy kông nhận card net hoặc không kết nối được mạng LAN cũng như mạng Internet

- Sửa chữa
Vào màn hình Device Manager để Search cho máy tính nhận Card Net onboard, nếu máy không nhận 

vả không cài được trình điều khiển thì bạn kiểm tra trong CMOS SETUP xem có "Disable" Card Net 
không? Cuôi cùng bạn cần thay thử IC điêu khiên Card Net nếu máy tính khống nhận Card net onboard
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Bài 1 - Phân  tích s ơ  đ ồ  m ạch  q u ả n  lý nguồn  trên  M ainboard

1. 1. Các điện áp của nguồn ATX.

Nguồn ATX có hai phần là nguồn cấp trước (Stanby) và nguồn chính (Main Power)
- Khi ta cắm  điện AC 220V cho bộ nguồn, nguồn Stanby hoạt động ngay và cung cấp  xuống Mainboard điện 
áp
5V STB, điện áp này sẽ  cung cấp cho m ạch khởi động nguồn trên Chipset nam và IC-SIO (nguồn chính chưa 
hoạt động khi ta chưa bấm  công tắc)
- Khi ta bấm công tắc  => tác động vào mạch khởi động trong Chipset nam => Chipset đưa ra lệnh P.ON => 
cho đi qua IC- SIO rồi đưa ra chân P.ON của rắc cắm  lên nguồn ATX (chân P.ON là chân có dây m ầu xanh lá 
cây), khi có lệnh P.ON (= OV) => nguồn chính Main Power sẽ  hoạt động.

3.3 - Phân tích sơ  đổ m ạch cấp  nguồn trên Mainboard
- Khi cắm điện, phần nguồn STANBY trên nguồn ATX hoạt động => cung cấp 5V STB xuống Mainboard 
qua sỢi dây m ẩu tím của rắc nguồn.
- Khi bấm  công tấc => m ạch khởi động trên Mainboard đưa ra lệnh P.ON = o v  điều khiển cho nguồn chính 
hoạt động, nguồn chính chạy => cung cấp xuống Mainboard các điện áp: 3,3V 5V và 12V, và m ột sô 
nguồn phụ như-5V  và -12V
- Nguồn 3,3V cấp trực tiếp  cho IC tạo  xung Clock, Chipset nam, BIOS và IC-SIO - đổng thời đi qua m ạch 
Ổn áp hạ xuống 1,5V cấp cho các Chipset (Intel) hoặc hạ xống 3V cấp cho các chipset VIA.
- Nguồn 12V đi qua m ạch ổn áp VRM hạ xuống điện áp khoảng 1,5V cấp cho CPU
- Nguồn 5V đi cấp  cho Chipset và các Card mở rộng trên khe P C I , giảm  áp xuống 2,5V qua m ạch ổn áp đ ể  
cấp nguồn cho RAM

3.1- Chipset nam  hay h ỏ n g  Ở hai d ạ n g  sau:
- Không phát tín hiệu P.ON khởi động máy.
- Không cho ta tín hiệu Reset h ệ  thông

K hi c ủ a  Chipset bị hỏng :
- C ấp nguồn cho Main khi chưa bật công tắc, Chipset nam đã nóng hoặc sau khi bậ t công tắc, Chipset rấ t nóng (sờ 

tay vào lâu có thể  bỏng tay) => đây là hiện tượng Chipset bị chập, trường hỢp này bạn  cần phải thay Chipset nam
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M ột Chipset tô t khi chúng hoạt động, Chipset hơi âm khoảng 40u c  

Nguyên nhân  củ a  Chipset bị hỏng
Nguổn ATX kém chất lượng hoặc nguồn ATX có sự  cố, vì vậy  nguyên nhân chủ yếu  của hỏng Chipset là do 

nguồn ATX.
Ngoài ra Chipset nam điều khiển các thành phắn như các Card mở rộng gắn trên khe PCI, các ổ  đĩa trên khe IDE, 

các cổng USB, vì vậy  nếu các thiết bị như  Card Sound hay ổ  cứng có sự  cố cũng là m ột nguyên nhân làm hỏng 
Chipset nam do điện áp bị chập vào các đường tín hiệu.

1. K hi bị m ấ t nguồn  c ấ p  cho thanh  RAM  thì m áy có b iể u  h iệ n  :

- Khi m ất nguồn cấp cho RAM thì lúc khởi động - máy sẽ  báo lỗi RAM bằng các tiếng bip dài phát ra liên 
tục, máy không lên màn hình, ta thay thử  m ột thanh RAM tốt nhưng hiện  tượng vẫn như vậy

1. Ý nghĩa củ a  xung Clock trên  m áy tính.
- Trên các hệ  thống số, các TC xử  lý tín hiệu sô mà không có xung Clock thì nó không hoạt động được, vì 
vậy  xung Clock là m ột điều kiện đ ể  cho các IC trên máy tính có thể hoạt động.
- Xung Clock CÒ11 có ý nghĩa đ ể  đổng bộ d ữ  liệu trong toàn h ệ  thống máy tính.

Vcc

Reset_CPU Clock

CPU n r u iT L

CPU chỉ hoạt động khi có đủ  3 điều kiện: Vcc, xung Clock vò tín hiệu khởi động Reset



TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIEN CNTT ĐẠl v i ệ t

Vcc

Chipset bắc chỉ hoạt động khi có đủ 3 điều kiện: Vcc, xung Clock và tín hiệu khởi động Reset

I S L

ổ  á p

VCCP luiaít) 

p luta-j-jur

400/533 MHz 4.2 
System Bus GB/s

lOOMHz 

66M H z 

66MRz

VGA
♦ DDR 266/200/ 

PC133
Mux'ed 845G

Up to 66MHzADD Card r DVO GMCH

AGP4X >1 GB/i
2.1 GB/s

Graphics /  >
<g ¡2 Intel® Hub Architecture

^  ATA 100 MB/s
(Dual DE Channels) - » ~  - ^ ^ h a n n e M ^ B

□ LAN connection !■ ■ ■
interface ,(r l--------- N ..............

■ 3 P W  LPC l/F
■ g £ B M — r - 1 I 6 pc i slots

■ S U ®  ru i u i i 1 ¿ u s j
I SIO | 6 USB 2.0 ports h o c n g h e . c o m . v n

48MHz

33MHz

M ach tao xung Clock tren sO do nguyen ly

B iểu  h iện  củ a  máy khi h ỏ n g  m ạch  Clock Gen
- M ạch Clock Gen hoạt động trước các IC trên Mainboard và hoạt động sau bộ nguồn ATX (nguồn chính) 
sau các m ạch ổn áp như  m ạch VRM (ổn áp cho CPU), m ạch ổn áp cho RAM, cho Chipset.
- M ạch cung cấp  xung Clock cho các thành phần khác trên Mainboard hoạt động như CPU, Chipset bắc, 
Chipset nam, SIO, ROM BIOS, các khe AGP, PCI, IDE ...
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Vì v ậ y  khi h ỏ n g  m ạch  Clock Gen thì M ainboard  s ẽ  không khở i động , khi b ậ t  công tắ c  q u ạ t  nguồn

Máy nạp ROM

Máy nạp ROM
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Cách gắn IC hai hàng chân vào đ ế  của máy nạp ROM

Giới thiệu về  ROM - BIOS

1. C hứ c năng củ a  ROM  - BIOS
ROM (Read Olly Memory) - IC nhớ chỉ đọc
BIOS (Basic ĩn Out System) - Chương trình vào ra cơ sở - BIOS là một chương trình phần m ềm  được nhà
sản xuất Mainboard nạp  vào ROM trong quá trình sản  xuất.

Chương trình BIOS có các chức năng chính sau đây:
- Khởi động máy tính
- Cung cẳp bản  CMOS SETUP Default
- Cung cấp chương trình kiểm  tra Card Video và bộ nhớ RAM
- Quản lý trình điều khiển cho các thành phần trên Mainboard như Chipset, SIO, Card Video onboard, Bàn

phím.
Các chương trình phần m ềm  của BIOS giúp cho máy tính có thể  hoạt động được trong môi trường không có 
hệ  điều hành, ví dụ: Khi ta sử  dụng máy tính trong màn hình th iế t lập  CMOS SETUP.

2. B iểu  h iện  khi m áy bị lỗ i c h ư ơ n g  trìn h  BIOS
- Trong quá trình khởi động máy tính, CPU sẽ cho nạp chương trình BIOS khi nó vừa mới hoạt động, CPU
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sẽ  cho nạp chương trình BIOS vào bộ nhớ Cache và sử  dụng nó đ ể  khởi động máy, Test Card video và 
RAM.
- N êu hỏng IC-ROM thì quá trình nạp BIOS không thực hiện được vì vậy  máy không khởi động được.
- N êu không nạp được BIOS hoặc chương trình BIOS lỗi thì máy tính có các biểu hiện sau:

* Bật công tắc, quạt nguồn có quay nhưng máy không khởi động, không có thông báo lỗi.
* Khi khởi động, loa trong phát ra những âm thanh lạ  (có tiếng bíp ngắn kêu liên tục)
* Máy không nhận được cổng IDE hoặc không nhận bàn phím...

LƯU ý: Chương trình BIOS chỉ được tải sau khi CPU đã hoạt động và Mainboard có tín hiệu Reset tốt, vì 
vậy  ta chỉ kiểm  tra hoặc nạp BIOS cho những Mainboard đã có tín hiệu Reset hệ  thống nhưng vẫn không 
hoạt động.

1. M ainboard  có b iể u  h iệ n  h ỏ n g  RO M  ho ặc  lỗ i BIOS

Các Mainboard sau khi đã có tín hiệu Reset hệ  thống tốt mà không khởi động được, không có âm thanh báo 
sự  cố thì do các nguyên nhân:

- Do hỏng Chipset bắc
- Do hỏng CPU
- Do liỏng Socket gắn CPU
- Do hỏng ROM
- Do lỗi chương trình BIOS

Với hiện tượng trên thì bạn có th ể  nghi ngờ là hỏng ROM hoặc lỗi BIOS sau khi đã đã kiểm  tra và loại trừ  
nguyên nhân do hỏng CPU hoặc Socket

- N êu ROM còn tốt mà bị lỗi chương trình BIOS thì bạn có thể R ead và nạp chương trình cho ROM bình 
thường, nếu ROM bị hỏng thì bạn không th ể  R ead hay nạp  chương trình cho ROM được.

Bật công tắc quạt nguồn không quay.

1 - N guyên nhân h ư  h ỏ n g

1. Do hỏng  b ộ  ngu ồ n  ATX

Do hỏng nguồn ATX

2. Do h ỏ n g  m ạch  khở i đ ộ n g  nguồn  trên  M ainboard
- Do hỏng đèn khuếch đại đảo lệnh P.ON
- Do hỏng hoặc bong chân IC- SIO
- Do hỏng thạch anh 32,768KHz
- Do hỏng hoặc bong chân Chipset nam

Mạch khởi động nguồn trên Mainboard có dạng như  sau
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Pin 1 Pin 11

Dạng 2 - Mạch khởi động nguồn 
có công tắc đi vào Chipset nam 
và không có đèn khuếch đại đảo 
lệnh P.ON

+3.3VDC 

+3.3VDC 

COM 

♦5VDC 

COM 

♦5VDC 

COM 

PWR.OK 

+5VSB 

♦ 12VDC

PWR

P.ON = 0 V  = ON 
P.ON = 5 V =  OFF

H D H
32.768KHZ
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Những biêu hiện hư hỏng Mainbard
1. Những biều hiệu của M aiuboard  bỏng 

Biểu kiệu ỉ  :
Bặt CÒU2 tắc nguồn cùa Máy tinh, máy không khới động, quạt 

nguồn 
không quay

Biểu hiện 2 :
Bật công tấc 11211011. quạt nsuồn quay nhims máy khòna khới 

động.
kliòus lên màu hình .

Biểu hiện 3 :
Máy cỏ biểu hiện thất tliườna. klú khới độna vào đền Will tlù 

Reset lại
hoặc khi cài đặt Win XP 1123112 chima thi báo lỗi làm bạn kliôna

thể
cái đặt.

Lưu ý :

• Các biểu hiện klii lióua Maiuboard rất giống với biểu hiện klii 
110112 CPU hoặc khi 11211011 bị lỗ i . do vậy khi aặp các biêu hiện 
trên hạn cần kiểm tra nguổn và CPU đề loại trử

• Đê loại trù nguyên nhân do nguôn bạn hãy dùng một bộ nguôn 
tốt đề tliir.

• Đe thử CPU bạn có thể cắm thừ sane một máy khác, nếu lá 
CPU của máy Pentium2 hoặc Pentium3 thi bạn cần thiết lặp 
cho đúng tốc độ BUS của CPU thi 11Ỏ mới chạy ( Xem lại phần 
thiết lập tốc độ cho CPU )

• Sau khi bạn đã thử và đã chắc chắn rang : Nguồn và CPU vẫn 
tôt nhưng máy vẫn bị các biêu hiện trên thi chứng tó => 
Mainboard cùa bạn có vàn đề !
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2. C ác  b iễu  liiệu sau  th ư ờ n g  k h ô n g  p h â i liôiig 
Maiuboaid

Máy vi tínli có nhiều bệnli khác nhau và bạn lưu ý các bệnh sau 
thường

lá kliòna phải hỏng Mainboard .

a. Klii bặt CÒU2 tắc nguổn. máy khòna lêu màn hinh nlnma có 
tiêna bíp d á i .
( Tnĩờna hợp này tlnrờiia do hòng RAM hoặc Card màn liìuli )

b. Máy có báo pliiẽn băn BIOS khi khởi độna trẽn màn hình 
Ìỉhuua kliông vào được màn kinh Windows
( Truớns hợp này tlnrờng do hỏng ồ đĩa )

c. Máy hay bị treo khi đaiia sir đụn2 .
( Truòiia hợp này thườns do lỗi phần mềm hoặc ồ đĩa bị b a d )

d. Mảy tự độna chạy một sỏ chirơiia trinh không theo ý muôn của 
người sử dụua .
( Tnrớiig liợp này thường do máy bị Iiliiềm V in it)

3. Phương pháp kiểm tra Mainboard 

Bạn hãy tlnrc hiện theo các bước nhv  sau :

• Tháo tất cả các ổ đĩa cúng, ổ CD R om . các Card mỡ 10112 và 
thanh RAM ra khòi Mainboard, chì đè lại CPU trên 
M ainboard.

•  C'ầp nguồn, bặt CÒ112 tắc và quan sát các biều hiện sau :
• Biêu hiện 1 : Quạt nguồn quay, quạt CPU quay, có các tiếng 

bip dài ỡ loa
=> Điều này cho thày Mainboard vẫn hoạt độua. CPU vẫn hoạt 
độiia. co tiếng bip dài là biểu liiện Mainboard và CPU đã lioạt 
động và đưa ra được thôna báo lồi của RAM ( Vì ta chưa căm 
RAM )

• Biéu hiện 2 : Quạt nguồn và quạt CPU kliôna quay ( Đám bào 
chắc chắn là công tắc CPU đã đầu đúnạ )
=> Điều này cho thấy Chipset điều khiển nguồn trên 
Mainboard kliòna hoạt độn» .

• Bịẽu hiện 3 : Quạt 112UÔŨ và quạt CPU có quay nhima không có 
tiếng kêu ớ loa .
=> Điêu náy cho tliày CPU chưa hoạt động hoặc hỏng ROM 
BIOS nếu bạn đã thay thĩr CPU tốt vào thi hư hóng la do ROM 
BIOS hoặc Chipset trên Mainboard

Nên dùng card test mainboard.
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9. Điều gì sây ra  klii liỏug ROM  BIOS

•  Khi hỏng ROM BIOS thì CPU không thể lấy được dừ liệu đẻ 
thực hiện quá triiili POST máy và cũng khôn2 đưa ra được 
thôn2 báo 2Ì và như vậy biêu hiện sẽ là 
= >  M ảy không có tiẻna bíp cũng kliòna lèn màn liinh .

Nếu ta dùng Card Test Main để kiểm ta tlii tliày đèn BOIS sẽ 
không sáng.

Dìmg Card TestMain kiểm ĩva thấy đèn BIOS 
không sáng là biếu hiện của hòng BIOS
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11. Biều hiện khi hỏng RAM

Khi RAM  liõna thường có biẻu hiện là :

Bật máv tínli cỏ 3 tiêng bít d à i , khòug len m àn hình

Ltru ý  : Lỗi Card Video cũng có các tiếng bip lihimg tliôna thường
là

một tiếng bip dài ba tiếng bip ngắn .

Nguyên nhàn :

•  RAM  bị hòng
• RAM  cắm vào Mainboard tiếp xúc không tốt
•  RAM  kliôns được Mainboard hỗ trợ về tốc độ Bus

Kiếm tra  RAM

•  Tháo R A M  ra ngoài, vệ sinh châu sạch sẽ bans xăng sau đó 
lắp lại

•  Thay thử một thanli R AM  mới ( lưu ý phái thanli R A M  có Bus 
được Main hỗ trợ )

•  Trườn2 hợp sau khi thay R AM  mà vẫn CÒ11 tiếng kêu nhưng 
tiếng kêu khác đi thi ta cần kiềm tra Card Video hoặc thay thử 
Card Video khác .

Lưu ý  : Trong tắt cả các trường họp máy lên đirợc phiên bản 
BIOS trên màn hình lã R AM  và Card Video đà binh thường .
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11. Kỉii cài liệ điều liàuli thì báo lồi và quá trình cài đặt bị 
gián đoạn

Nguyền uliân :

•  Ổ đĩa CÚ112 bị Bad

• Ổ CD Rom mắt đọc kém hoặc đìa cài đặt bị sirớc .

•  Lắp 2 thanh RAM  kliòns cùng chủng loại. 2ây xung đột.

•  Các Card 111Ở rộng cắm thêm aây X1U12 đột phẩn cứne .

Khắc phục :

•  DÙ112 một ồ CD Rom tổt và một đĩa CD mới đẻ cài đặt

•  Chạy clnrơiia trinh S C A N D IS K  ( như các birớc ở phản sau )đề 
kiểm tra bề mặt đìa .



TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIEN CNTT đ ạ i  v iệ t

•  Nếu bẻ mặt đĩa khôug cỏ vấn đề thì bạn cần kiềm tra lại RAM  
và các Card mờ rộna .

12. Máy chạy thường xuvén bị treo trong quá trình sử (lụng

N g u y ên  n h ã n

•  Ổ đìa cíni2 bị Bad

• Do RAM hay các Card 111Ở rộng hoặ cáp ồ cứng tiếp xúc kém

•  D o th iết bị phần  cim a bị XU118 đột nliu  lắp 2 tliaiih R A M  khác 
loại, lãp thêm Card Ydeo klii Mainboard đà có Card Onboard V
v..

• CPU bị nóng do quạt hona hoặc quay quá chậm .

K liãc  pliục

• Cấm lại các dây cáp cho ổ đĩa, cắm lại thanli RAM vả các Card 
mỡ rộng ( nêu có )

• Kiểm tra quạt CPU xem tốc độ quay có biiih thườn2 kliône ?

•  Chạy SCANDISK ( xem phần sau ) đé kiềm tra bẻ mặt đĩa , 
nếu đĩa bị Bacl nặng  thi thay  ổ đĩa .

Biểu hiện khi hỏng card màn hình:
=>  Klii bật nguồn, máy kêu một tiếng bip dài và ba tiếng bip 
ngắn . không lên màn hình . ( Bip...................... Bíp.Bíp.Bíp. )

• K iêm  tra  :

+  Bạn hãy thay thử một thanh R A M  để loại trừ. vi hỏng R A M  
cũng phát ra các tiêng kêu tương tự ờ loa . tuy nliiẻn hòng 
R AM  thường có 3 tiểng Bip dài .

+  Tháo Card Video ra khỏi Mainboard, dùng xăng vệ sinh sạch 
sẽ châu cắm, sau đó thử lạ i .

+  Nếu hiện tượng không đổi thi bạn cần thay một Card Video 
khác
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